
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

1 Thí nghiệm ô tô Thí nghiệm ô tô Lý thuyết xác suất thống kê Cơ điện tử trên ô tô

2 Thầy Minh

3 Thầy Minh Cô Hậu Cơ điện tử trên ô tô Lý thuyết xác suất thống kê

4 Thầy Minh Đồ án kết cấu TT động cơ Cô Hậu

5 Thầy Minh

6 Thí nghiệm ô tô Thí nghiệm ô tô Cơ điện tử trên ô tô

7 Thầy Chót Lý thuyết xác suất thống kê Lý thuyết xác suất thống kê

8 Thầy Chót Cơ điện tử trên ô tô Thầy Minh Cô Hậu

9 Đồ án kết cấu TT động cơ Thầy Minh Cô Hậu Thí nghiệm ô tô

10 Thầy Chót

6 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

7 Thầy Phương Đồ án chi tiết máy Kết cấu tính toán động cơ

8 Thầy Nam Thầy Nam

9 Thí nghiệm ô tô Thí nghiệm ô tô Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

10 Thầy Chót Thầy Chót Thầy Phương Thầy Minh

6 Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

7 Thầy Phương Đồ án chi tiết máy Kết cấu tính toán động cơ

8 Thầy Nam Thầy Nam

9 Thí nghiệm ô tô Thí nghiệm ô tô Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

10 Thầy Chót Thầy Chót Thầy Nam Thầy Phương Thầy Minh

1 Thí nghiệm ô tô Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

2 Kết cấu tính toán động cơ Thầy Chót

3 Thầy Nam Thầy Nam

4 Đồ án chi tiết máy Thí nghiệm ô tô Thầy Phương

5 Thầy Chót Thầy Minh

1 Thí nghiệm ô tô Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô

2 Kết cấu tính toán động cơ Thầy Chót

3 Thầy Nam Thầy Nam

4 Đồ án chi tiết máy Thí nghiệm ô tô Thầy Phương

5 Thầy Chót Thầy Minh Thầy Nam

6 Vật liệu cơ khí Cơ sở thiết kế trên máy tính Chi tiết máy 2 Công nghệ kim loại Tiếng Anh

7 Cô Thao - Thầy Thọ

8 Thầy Viễn Thầy Phương Thầy Vũ Thầy Phương Cấu tạo ô tô

9 Tiếng Anh Đồ án chi tiết máy Thủy lực cơ sở Dung sai kỹ thuật đo

10 Cô Thao - Thầy Thọ Thầy Minh Thầy Vũ Thầy Nam

1 Thủy lực cơ sở   Tiết 6-7 Công nghệ kim loại Vật liệu cơ khí Chi tiết máy 2 Cấu tạo ô tô

2 Thầy Minh

3 Thầy Viễn Thầy Viễn Thầy Vũ Thầy Nam

4 Dung sai kỹ thuật đo Đồ án chi tiết máy Tiếng Anh Tiếng Anh

5 Thầy Phương Thầy Vũ Cô Hương - Cô Nga Cô Hương - Cô Nga

6 Vật liệu cơ khí Công nghệ kim loại Cấu tạo ô tô Chi tiết máy 2

7

8 Thầy Phương Thầy Viễn Thầy Viễn Thầy Nam Thầy Vũ

9 Đồ án chi tiết máy Tiếng Anh Dung sai kỹ thuật đo Thủy lực cơ sở Tiếng Anh

10 Thầy Thọ - Cô Nga Thầy Vũ Thầy Minh Thầy Thọ - Cô Nga

1 Vật liệu cơ khí Cơ sở thiết kế trên máy tính Cấu tạo ô tô Công nghệ kim loại Chi tiết máy 2

2

3 Thầy Viễn Thầy Phương Thầy Nam Thầy Viễn Thầy Vũ

4 Tiếng Anh Đồ án chi tiết máy Tiếng Anh Dung sai kỹ thuật đo Thủy lực cơ sở

5 Cô Thao - Cô Hương Cô Thao - Cô Hương Thầy Vũ Thầy Minh

1 Toán 3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cơ học cơ sở Vẽ kỹ thuật 

2 Hóa học đại cương

3 Cô Hậu Cô Giang Thầy Cảng

4 Pháp luật VN đại cương Vẽ kỹ thuật Thầy Phi Vật lý đại cương 2

5 Cô Cúc Cô Phương Thầy Cảng Cô Chi

1 Vẽ kỹ thuật Pháp luật ĐC VN Toán 3

2 Hóa học đại cương Cô Phương Cơ học cơ sở 

3 Thầy Cảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cô Hoàn

4 Vật lý đại cương 2 Vẽ kỹ thuật 

5 Cô Chi Cô Hằng Cô Huệ Thầy Cảng

6 Vẽ kỹ thuật Pháp luật ĐC VN Toán 3

7 Hóa học đại cương Cô Thương Cơ học cơ sở 

8 Thầy Cảng Kinh tế chính trị Mác - Lênin Cô Hoàn

9 Vật lý đại cương 2 Vẽ kỹ thuật 

10 Cô Chi Cô Thương Cô Huệ Thầy Cảng

6 Hóa học đại cương Toán 3 Pháp luật ĐC VN Cơ học cơ sở Vẽ kỹ thuật 

7 Cô Thương Thầy Cảng

I - VĨNH YÊN

10    

11    

12    

1 - KHOA CƠ KHÍ

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

68DCOT12

SS : 32

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

68DCOT11

SS: 30

Phòng 402 - A1

Buổi Chiều

Từ 21/04

Đến 31/05

Nấc 2

Phòng 104 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 103 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 401 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 401 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 103 - A2

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 103 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 104 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

70DCOT12

SS : 53

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

68DCOT11

SS: 30

70DCOJ11

SS : 343

70DCOJ12

SS : 32

69DCOT11

SS : 49
Cơ sở thiết kế trên máy tính

Tiết 8-10

69DCOT12

SS : 30

Cơ sở thiết kế trên máy tính

Tiết 1-3

69DCOT13

SS : 42

70DCOT11

SS : 41

Cô Cúc

Cô Cúc

THỜI KHÓA BIỂU ĐHCQ KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020

Phòng 402  - A1

Buổi Chiều

Từ 09/03

Đến 19/04

Nấc 1

Phòng 402 - A1

Buổi Sáng

Từ 23/03

Đến 01/05

Nấc 2

Phòng 304 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 27/03

68DCOT12

SS : 32

Phòng 402 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 20/03

Nấc 1

67DCOT12

SS : 41

1    
67DCOT11

SS : 47

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

Trang TB và TB điều khiển tự 

động trên Ô tô

69DCOJ11

SS : 52

Phòng 103 - A2

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 304 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 27/03

2    



8 Cô Hoàn Vẽ kỹ thuật Kinh tế chính trị Mác - Lênin

9 Cô Cúc Vật lý đại cương 2 Thầy Phi

10 Thầy Vinh Thầy Cảng Cô Hằng

6 Phân tích hoạt động KD Phân tích hoạt động KD Kiểm toán báo cáo TC Kế toán thuế Kiểm toán báo cáo TC

7

8 Cô Phương Cô Phương Cô Nga Cô Nga

9 Kế toán HCSN Kế toán HCSN Kế toán XDCB Cô Hà Kế toán XDCB

10 Cô Hương Cô Hương Cô Phượng Đồ án kế toán Cô Phượng

6 Quản trị dự án đầu tư Kinh tế đầu tư Đường lối cách mạng ĐCSVN Tin học ứng dụng

7 Thầy Trường Giao tiếp đàm phán trong KD

8 Môi trường trong GTVT Thầy Trường Cô Hà

9 Thầy Trường Đồ án lập hồ sơ dự thầu XD Cô Hằng Đồ án dự toán XD công trình Thầy Kiên

10 Thầy Trường Thầy Trường

1 Đường lối CM Quản trị học Kế toán TC 3 Giao thông và công trình hạ tầng

2

3 Thầy Dũng Quản trị tài chính DN Cô Phương Thầy Hà

4 Cô Hằng Kinh tế quốc tế Thuế

5 Cô Ngọc Thầy Hà Cô Ngọc

6 Quản trị tài chính DN Kế toán TC 3

7 Quản trị học Giao thông và công trình hạ tầng Đường lối CM 

8 Cô Ngọc Cô Hà

9 Thuế Thầy Dũng Kinh tế quốc tế Thầy Tùng

10 Cô Ngọc Thầy Hà Cô Phương

1 Tiếng Anh Định mức kinh tế kỹ thuật XD Quản trị học Xây dựng cầu

2 Cô Thao Cô Ngọc Đường lối CM

3 Xây dựng đường Thầy Trường Kinh tế lượng Tiết 7- 10 tại 404-A1 Thầy Lý

4 Tiếng Anh 

5 Thầy Thái Thầy Hà Cô Phương Cô Thao

1 Giao tiếp và đàm phán KD Giao nhận và vận tải hải quan Quản trị kho hàng Tư tưởng HCM

2 Thầy Trường Giao dịch ngoại thương

3 Kinh tế lượng Cô Dung Thầy Khánh Cô Phương Cô Trang

4 Quản trị quan hệ khách hàng Pháp luật kinh doanh logistics

5 Thầy Hà Cô Liễu Cô N.B.Thủy

1 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

2 GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic tại 102 - A1

3 Cô Giang

4

5

6
Kinh tế chính trị Mác - Lênin

tại 102 - A1

7 Cô Giang

8

9

10

1

2

3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

4
Kinh tế chính trị Mác - Lênin

tại 102 - A1

tại 102 - A1

5 Cô Giang Cô Giang

6

7 GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

8

9

10

1

2

3

4

5

6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

7
học tại 402 - A4 Pháp luật ĐC VN

học tại 201 - A2

8 Cô Thương Cô Phương

9
Pháp luật ĐC VN

học tại 201 - A2

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

học tại 402 - A4

10 Cô Phương Cô Thương

1

2 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật

3

4

5

7    

8    

9    

10    

Quân sự

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

Quân sự

GDTC : Aerobic

ghép LJ11

GDTC : Aerobic

ghép LJ11

12    

2 - KHOA KINH TẾ

1    
68DCKT11

SS: 54

Phòng 202 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 05/03

2    
68DCKX11

SS: 11

Phòng 302 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 24/05

Tiếng Nhật

GDTC : Aerobic

ghép LJ11

GDTC : Aerobic

ghép LJ11

GDTC : Điền Kinh

Phòng 104 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

Quân sự

3    

4    

5    

6    

Từ 10/02

Đến 03/04

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

Quân sự

Quân Sự

70DCOT12

SS : 53

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

69DCKT11

SS : 47

Quân Sự

Quân Sự

70DCKT12

SS : 48

70DCLG11

SS : 14

70DCLJ11

SS : 25

Quân Sự

70DCKT11

SS : 44

GDTC : Điền Kinh

69DCLJ11

SS : 14

Phòng 202 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

69DCKT12

SS : 42

Phòng 201 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 22/05

69DCKX11

SS : 11

Phòng 302 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Phòng 201 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

Từ 10/02

Đến 03/04

Từ 10/02

Đến 03/04

Từ 10/02

Đến 03/04



6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

7
học tại 402 - A4 Pháp luật ĐC VN

học tại 402 - A4

8 Cô Thương Cô Phương

9
Pháp luật ĐC VN

học tại 402 - A4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

học tại 402 - A4

10 Cô Phương Cô Thương

1
Xây dựng cầu 2 Xây dựng cầu 2

Quản lý khai thác & KĐ cầu Quản lý khai thác & KĐ đường

2 Thầy Kiên

3 Thầy Kiên Đồ xây dựng cầu Thầy Quân Thầy Tâm

4 Thầy Kiên Đồ xây dựng đường

5 Thầy Tâm

1
Xây dựng cầu 2 Xây dựng cầu 2

Quản lý khai thác & KĐ cầu Quản lý khai thác & KĐ đường

2 Thầy Kiên Thầy Kiên

3 Đồ xây dựng cầu Thầy Quân Thầy Tâm

4 Thầy Kiên Đồ xây dựng đường

5 Thầy Tâm

1 Tin học ứng dụng Tin học ứng dụng

2 học tại 302 - B2 học tại 302 - B2

3 Thầy Quân + Tâm

4 Thầy Quân + Tâm

5

6 Động lực học công trình An toàn lao động Thiết kế đường ô tô 2 Hầm giao thông

7

8 Thầy Hà Thầy Quang Thầy Hiển Thiết kế cầu BTCT Thầy Trường

9 Thiết kế đường ô tô 2 Thiết kế cầu BTCT Thiết kế cầu thép Thiết kế cầu thép

10 Thầy Hiển Thầy Quân Thầy Quân Thầy Quân Thầy Quân

1 Tin học ứng dụng Tin học ứng dụng

2 học tại 302 - B2 học tại 302 - B2

3

4 Thầy Quân + Tâm Thầy Quân + Tâm

5

6 Động lực học công trình An toàn lao động Hầm giao thông

7 Thiết kế đường ô tô 2

8 Thầy Hà Thầy Quang Thầy Hiển Thiết kế cầu BTCT Thầy Trường

9 Thiết kế đường ô tô 2 Thiết kế cầu BTCT Thiết kế cầu thép Thầy Quân

10 Thầy Hiển Thầy Quân Thầy Quân

6 Cơ học kết cấu Cơ học đất

7 Thủy văn công trình + BTL Vật liệu XD 69CD11+DD11 học tại 102 - A1 Thực hành trắc địa 69CD11+DD11 học tại 101 - A1

8 Học tại 401 -A2 Học tại 404 - A1 Thầy Trường

9
Sức bền vật liệu 2

69CD11+DD11 học tại 102 - A1

Thầy Đoàn

10 Thầy Thịnh Thầy Tùng Thầy Phi Thầy Quang

1 Thực tập TN  VLXD

2 Thực tập TN Cơ học đất

3

4 Cô Tâm

5 Cô Tâm

6 Cơ học kết cấu Cơ học đất

7 Thủy văn công trình + BTL Vật liệu XD 69CD11+DD11 học tại 102 - A1 Thực hành trắc địa 69CD11+DD11 học tại 101 - A1

8 Học tại 401 -A2 Học tại 404 - A1 Thầy Trường

9
Sức bền vật liệu 2

69CD11+DD11 học tại 102 - A1

Thầy Đoàn

10 Thầy Thịnh Thầy Tùng Thầy Phi Thầy Quang

6 Cơ học kết cấu Cơ học đất

7 Vật liệu XD 69CD11+DD11 học tại 102 - A1 Thực hành trắc địa 69CD11+DD11 học tại 101 - A1

8 Học tại 303- A2 Thầy Trường

9
Cấp thoát nước

học tại 301 - A1

Sức bền vật liệu 2

69CD11+DD11 học tại 102 - A1

Thầy Đoàn

10 Thầy Tùng Cô Lan Thầy Phi Thầy Quang

1 Thực tập TN  VLXD

2 Thực tập TN Cơ học đất

3

4 Cô Tâm

5 Cô Tâm

6 Cơ học kết cấu Cơ học đất

7 Vật liệu XD 69CD11+DD11 học tại 102 - A1 Thực hành trắc địa 69CD11+DD11 học tại 101 - A1

8 Học tại 303- A2 Thầy Trường

9
Cấp thoát nước

học tại 301 - A1

Sức bền vật liệu 2

69CD11+DD11 học tại 102 - A1

Thầy Đoàn

10 Thầy Tùng Cô Lan Thầy Phi Thầy Quang

6
Lý thuyết XSTK ( Ghép CD11+ 

DD11)

Toán 2 Hình họa vẽ kỹ thuật

Học tại 402-A1

Hình họa vẽ kỹ thuật

Học tại 402-A1

10    

70DCCD11

SS : 15

69DCDD11

SS : 15

5    

3 - KHOA CÔNG TRÌNH

Từ 30/03

Đến 22/05

Nấc 2

Phòng 403 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 13/03

Nấc 1

Quân sự

67DCCD11

SS : 44

69DCCD11

SS : 26

70DCLJ11

SS : 25

Quân sự

Phòng 403 - A1

Buổi Sáng

Từ 16/03

Đến 17/04

Nấc 1

Phòng 403 - A1

Buổi Chiều

Từ 23/03

Đến 26/04

Nấc 1

68DCCD11

SS : 17

Phòng 403 - A1

Buổi Chiều

Từ 27/04

Đến 29/05

Nấc 2

2    

4    

Từ 30/03

Đến 22/05

Nấc 2

Quân sự

Từ 10/02

Đến 27/03

Nấc 1

Từ 10/02

Đến 27/03

Nấc 1

3    

1    

68DCCD11

SS : 17

67DCCD11

SS : 44

Từ 10/02

Đến 03/04

ghép 69CD11+DD11

ghép 69CD11+DD11

ghép 69CD11+DD11

ghép 69CD11+DD11

Phòng 101 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 03/04

Cơ học cơ sở

Ghép 70CD11+DD11



7 Cô Hậu Ghép CD11+DD11

8 Cô Huệ Thầy Kiên Thầy Kiên

9
Lý thuyết XSTK ( Ghép CD11+ 

DD11) Cô Hoàn
Hình họa vẽ kỹ thuật

Tiết 1-2 Học tại 402-A1

Hình họa vẽ kỹ thuật

Tiết 1-2 Học tại 402-A1

10 Cô Hậu Cô Huệ
Thầy Kiên Thầy Kiên

6
Lý thuyết XSTK ( Ghép CD11+ 

DD11)

Toán 2 Hình họa vẽ kỹ thuật

Học tiết 3-5 tại 402-A1

Hình họa vẽ kỹ thuật

Học tiết 3-5 tại 402-A1

7 Cô Hậu Ghép CD11+DD11

8 Cô Huệ Thầy Kiên Thầy Kiên

9
Lý thuyết XSTK ( Ghép CD11+ 

DD11) Cô Hoàn
Hình họa vẽ kỹ thuật

tại 402-A1

Hình họa vẽ kỹ thuật

tại 402-A1

10 Cô Hậu Cô Huệ
Thầy Kiên Thầy Kiên

6 Quản lý dự án phần mềm Lập trình trực quan C# Nhập môn Xử lý ảnh

7 Học Phòng máy 301 - B2

8 Cô Hường Hệ thống thông tin GIS Cô Hường Thầy Minh

9  Tiết 3-5  Thứ 4 Phòng 101 - A1 Thầy Chung

10 Thầy Chung

1 Thông tin số Cơ sở truyền dữ liệu số Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng Kiến trúc máy tính Tư tưởng HCM

2

3 Cô Thanh Cô Thanh

4 Kỹ thuật vi xử lý và ứng dụng Angten và truyền sóng Đồ án điện tử Cô Phương

5

Angten và truyền sóng

Học tiết 6-8 Thứ 5 Tại 203 - A1 Cô Thanh

Thông tin số

Học tiết 9-10 Thứ 5 tại 203 - A1

1 Tư tưởng HCM Hệ quản trị CSDL Phần mềm mã nguồn mở Nhập môn mạng máy tính

2 Cô Hường Tiết 9-10 Tại 301 - A1

3 Cô Phương An toàn và bảo mật thông tin Phân thích thiết kế HTTT

4 Hệ quản trị CSDL Phân thích thiết kế HTTT Cô Hường Thầy Minh

5 Cô Hường
Học tiết 6-7 Thứ 5 tại 403 - A1 Cô Hà

1
Kinh tế chính trị Mác - Lênin Pháp luật ĐC VN

Học tại 404 - A1

2 Học 102 - A1 Cô Phương

3 Cô Thương
Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Học 404 - A1

4
Pháp luật ĐC VN

Học tại 102 - A1 Cô Thương

5 Cô Phương

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

7
Pháp luật ĐC VN

Học tại 102 - A1

Học 102 - A1

8 Cô Phương Cô Thương

9
Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Học 102 - A1

Pháp luật ĐC VN

học tại 102 - A1

10 Cô Thương Cô Phương

1 Kinh tế vĩ mô

2 Học 301 - A2

3 Thầy Hà

4

5

6 Kinh tế vĩ mô

7 Học 301 - A2

8 Thầy Hà

9

10

1 Kinh tế vĩ mô

2 Học 301 - A2

3 Cô Phương

4

5

6 Kinh tế vĩ mô

7 Học 301 - A2

8 Cô Phương

Quân sự

2    

3    

70DCCD11

SS : 15

69DCHT11

SS : 27

70DCDD11

SS : 9

Cơ học cơ sở

Ghép 70CD11+DD11

5    

6    

69DCDT11

SS : 12

Phòng 203 - A1

Buổi Sáng

Từ 16/03

Đến 22/05

Phòng 301 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 24/05

68DCHT11

SS : 13
1    

II - HÀ NỘI

1    
70DCKT21

SS : 55

Từ 10/02

Đến 03/04

Từ 10/02

Đến 03/04

Phòng 101 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 03/04

Cơ học cơ sở

Ghép 70CD11+DD11

Quân sự Quân sự

70DCKT22

SS : 54

5    
70DCHT12

SS : 29

GDTC : Điền Kinh

Quân sự

Quân sự

4    
70DCHT11

SS : 31

Phòng 101 - A1

Buổi Chiều

Từ 10/02

Đến 03/04

Cơ học cơ sở

Ghép 70CD11+DD11

Cơ học cơ sở

Ghép 70CD11+DD11

GDTC : Cầu lông

Quân sự

GDTC : Điền Kinh

Quân sự Quân sự

GDTC : Aerobic

Quân sự Quân sựQuân sựQuân sự

GDTC : Aerobic

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Điền Kinh

4 - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Quân sự

Quân sự

GDTC : Cầu lông

Từ 10/02

Đến 03/04

2    

Quân sự

Từ 10/02

Đến 03/04

Phòng 301 - A1

Buổi Sáng

Từ 10/02

Đến 22/05

GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền Kinh

Quân sựQuân sự

Hệ thống hoạch định nguồn nhân 

lực DN ( ERP )

GDTC : Aerobic



9

10

1 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô

2 Học 301 - A2 Học 301 - A2

3 Thầy Hà Thầy Hà

4

5

6

7

8

9

10

1

2 GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

3

4

5

6 Kinh tế vĩ mô

7 Học 301 - A2

8 Thầy Hà Kinh tế vĩ mô

9 Học 301 - A2

10 Thầy Hà

1

2

3 Kinh tế vĩ mô Kinh tế vĩ mô

4 Học 303 - A2 Học 303 - A2

5 Cô Phương Cô Phương

6

7

8

9

10

1
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

2 Cô Hằng Cô Phương

3
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

4 Cô Phương

5

6

7

8

9 GDTC : Cầu lông

10

1
Kinh tế chính trị

Học 402 - A4

Pháp luật đại cương

Học 402 - A4

2 Cô Hằng Cô Phương

3
Pháp luật đại cương

Học 402 - A4

Kinh tế chính trị

Học 402 - A4

4 Cô Phương

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

7 Cô Phương Cô Phương

8
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

9 Cô Giang

10 Cô Giang

1
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

2 Cô Giang

3
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

4 Cô Phương

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Cầu lông

70DCDT21

SS : 48

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Cầu lông

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh GDTC : Cầu lông

GDTC : Aerobic GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

4    
70DCKT24

SS : 54

Quân Sự

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

5    

Quân Sự

7    
70DCHT22

SS : 59

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

9    

70DCHT21

SS : 60

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

Từ 10/02

Đến 03/04

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

70DCKT25

SS : 55

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh GDTC : Aerobic

Quân Sự

GDTC : Aerobic

3    
70DCKT23

SS : 55

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

70DCKT22

SS : 54

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Aerobic

6    

Quân Sự

Từ 10/02

Đến 03/04

Quân Sự

Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Cầu lông GDTC : Điền Kinh GDTC : Điền Kinh

Cô Hằng

GDTC : Điền Kinh

Từ 10/02

Đến 03/04

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

Quân Sự

8    
70DCHT23

SS : 59

GDTC : Điền Kinh

Cô Hằng

Từ 10/02

Đến 03/04

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Aerobic

Quân Sự

2    
Từ 10/02

Đến 03/04



5

6
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

7 Cô Phương

8
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

9

10 Cô Giang

1

2

3

4

5

6 Kinh tế chính trị Mác - Lênin

7
học tại 402 - A4 Pháp luật ĐC VN

học tại 402 - A4

8 Cô Thương Cô Phương

9
Pháp luật ĐC VN

học tại 402 - A4

Kinh tế chính trị Mác - Lênin

học tại 402 - A4

10 Cô Phương Cô Thương

1
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

2 Cô Giang

3

4

5

6

7

8

9

10 Cô Giang

1
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

2 Cô Hằng Cô Phương

3
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

4 Cô Phương

5

6

7

8

9

10

1
Kinh tế chính trị

Học 402 - A4
Pháp luật đại cương

Học 402 - A4

2 Cô Hằng Cô Phương

3
Pháp luật đại cương

Học 402 - A4

Kinh tế chính trị

Học 402 - A4

4 Cô Phương

5

6

7 GDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

8

9

10

1

2

3

4

5

6
Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

Pháp luật đại cương

Học 401 - A4

7 Cô Phương Cô Phương

8
Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

9 Cô Giang

10 Cô Giang

Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra Ghi chú

1    7h00 7h50 6    12h30 13h20

2    7h55 8h45 7    13h25 14h15

3    8h50 9h40 8    14h20 15h10

4    9h45 10h35 9    15h15 16h05

5    10h40 11h30 10    16h10 17h00

13    
70DCLG23

SS : 42

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Aerobic

Quân Sự

GDTC : Aerobic

Quân Sự

Quân Sự

12    
70DCLG22

SS : 44

Quân Sự

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Cô Hằng

12    

70DCLG21

+ 

70DCLJ21

SS : 52

Quân Sự

11    
70DCTM21

SS : 51

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Điền KinhGDTC : Aerobic GDTC : Aerobic

Quân Sự

Kinh tế chính trị

Học 401 - A4

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Cầu lông

Cô Hằng

Quân Sự Quân Sự

GDTC : Cầu lông

Quân Sự

GDTC : Cầu lông

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự

70DCDT21

SS : 48

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Cầu lông

Quân Sự

Quân Sự

GDTC : Điền Kinh

Quân Sự Quân Sự

GIỜ HỌC

9    

Ghi chú

10    
70DCDT22

SS : 48

Quân Sự

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh

GDTC : Cầu lông

Từ 10/02

Đến 03/04

GDTC : Điền Kinh


